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Biểu tổng hợp các hành vi vi phạm pháp luật và các biện pháp, hình thức xử lý các trường hợp vi phạm (điển hình) liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật 
(Kèm theo Văn bản số 5346/UBND-PC ngày 11/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh).

	STT
	Hành vi vi phạm
	Mức xử phạt
	Căn cứ pháp lý
	Ghi chú

(Vi phạm điển hình)

	1
	- Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế;

- Không báo cáo với Ủy ban nhân dân hoặc cơ quan y tế dự phòng trên địa bàn về trường hợp mắc bệnh dịch theo quy định của pháp luật.
	Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

	Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.
	- Không đeo khẩu trang khi ra đường, ở nơi công cộng;

- Không khai báo y tế khi thuộc trường hợp phải khai báo.

	2
	- Che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A của bản thân hoặc của người khác mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A;

- Cố ý khai báo, thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A;

- Cố ý làm lây lan tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A.
	Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

	Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.
	Che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời lịch sử dịch tễ, tình trạng bệnh COVID-19 của bản thân hoặc của người khác mắc bệnh COVID-19.

	3
	Không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối gây lây truyền dịch bệnh COVID-19 cho người khác.
	Bị xử lý theo Điều 240 Bộ luật Hình sự (Mức phạt tù tối đa đến 12 năm và còn có thể bị phạt tiền tối đa đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm).
	Áp dụng điểm 1.1 mục 1 Công văn số 45/TANDTC-PC ngày 30/3/2020 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Điều 240 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
	

	4
	Không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền trong quá trình thực hiện giám sát bệnh truyền nhiễm.
	Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng
	Điểm a khoản 2 Điều 7 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.
	Không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền trong quá trình thực hiện giám sát dịch bệnh COVID-19.

	5
	Từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A đối tượng kiểm dịch y tế biên giới mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

	Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng; buộc thực hiện việc cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế hoặc bị xử lý theo Điều 240 Bộ luật Hình sự trong trường hợp gây truyền dịch bệnh cho người khác (Mức phạt tù tối đa đến 12 năm và còn có thể bị phạt tiền tối đa đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm).
	Điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 11 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế;

- Điểm 1.1 mục 1 Công văn số 45/TANDTC-PC ngày 30/3/2020 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19; 

- Điều 240 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
	- Trốn khỏi nơi cách ly thông thường;

- Trốn khỏi nơi cách ly khi đã có dấu hiệu hoặc được công bố nhiễm bệnh COVID-19;
- Vi phạm trong trường hợp gây truyền bệnh cho người khác thì bị xử lý hình sự.

	6
	Trốn khỏi nơi cách ly; không tuân thủ quy định về cách ly; từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly mà làm gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
	Bị xử lý theo Điều 295 Bộ luật Hình sự về tội “vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người” (Mức phạt tù tối đa đến 12 năm và còn có thể bị phạt tiền tối đa đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm)
	- Điểm 1.2 mục 1 mục Công văn số 45/TANDTC-PC ngày 30/3/2020 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19; 

- Điều 295 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
	Trốn khỏi nơi cách ly dẫn đến phải khoanh vùng, khử trùng, cách ly người tiếp xúc… làm phát sinh chi phí vật tư, ăn ở, bồi dưỡng lực lượng chức năng tổng cộng từ 100.000.000đ trở lên

	7
	- Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch;

- Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp cấm kinh doanh, sử dụng loại thực phẩm là trung gian truyền bệnh;

- Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng.
	Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

(Đây là mức phạt tiền đối với cá nhân; đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân).
	Khoản 5 Điều 4 và khoản 3 Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế
	Cố ý mở cửa kinh doanh các dịch vụ không thiết yếu, ăn uống, tập trung nhiều người… trong thời gian cách ly toàn xã hội hoặc trong thời gian tạm dừng hoạt động theo chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.

	8
	Chủ cơ sở kinh doanh, người quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ (như quán bar, vũ trường, karaoke, dịch vụ mát-xa, cơ sở thẩm mỹ...) thực hiện hoạt động kinh doanh khi đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh để phòng chống dịch bệnh COVID-19, gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng, chống dịch bệnh 
	Bị xử lý theo Điều 295 Bộ luật Hình sự (Mức phạt tù tối đa đến 12 năm và còn có thể bị phạt tiền tối đa đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm)
	- Áp dụng điểm 1.3 mục 1 Công văn 45/TANDTC-PC ngày 30/3/2020 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19; 

- Điều 295 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
	

	9
	Có hành vi vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt, đổ nước thải không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng
	Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.
	Điểm c khoản 1 Điều 20 Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (được sửa đổi bởi điểm a khoản 18 Điều 1 Nghị định 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 của Chính phủ).
	- Vứt, thải khẩu trang đã qua sử dụng tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng…

	10
	Có hành vi vứt, thải rác thải sinh hoạt, trên vỉa hè, lòng đường hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt; đổ nước thải không đúng quy định trên vỉa hè, lòng đường phố.
	Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng
	Điểm d khoản 1 Điều 20 Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (được sửa đổi bởi điểm a khoản 18 Điều 1 Nghị định 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 của Chính phủ).
	- Vứt, thải khẩu trang đã qua sử dụng trên hè, đường, cống rãnh, ga cống…

	11
	Có hành vi dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

	Bị xử lý theo Điều 330 Bộ luật Hình sự về tội “chống người thi hành công vụ” (Mức phạt tù tối đa đến 07 năm).

	- Điểm 1.9 mục 1 Công văn số 45/TANDTC-PC ngày 30/3/2020 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19;

- Điều 330 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
	Hành hung, lăng mạ cán bộ, chiến sỹ, nhân viên làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm tra, cơ sở cách ly, điều trị COVID-19… trong quá trình phòng, chống dịch.

	12
	- Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định;

- Trốn hoặc tổ chức, giúp đỡ người khác trốn vào các phương tiện nhập cảnh, xuất cảnh nhằm mục đích vào Việt Nam hoặc ra nước ngoài.
	- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng;

- Trường hợp đối tượng vi phạm là người nước ngoài, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước CHXHCN Việt Nam.

- Hoặc bị xử lý theo Điều 347 Bộ luật Hình sự về “Tội vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh; tội ở lại Việt Nam trái phép” (phạt tiền tối đa đến 50.000.000 đồng hoặc phạt tù tối đa 03 năm); Điều 348 Bộ luật Hình sự về “Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép” (Mức phạt tù tối đa đến 10 năm).
	- Điểm a, điểm b khoản 3 và khoản 9 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình;

Điều 347, Điều 348 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
	Đưa, đón, dẫn đường cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

	13
	Chủ phương tiện, người điều khiển các loại phương tiện chuyên chở người nhập cảnh, xuất cảnh Việt Nam trái phép
	- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng;

- Trường hợp đối tượng vi phạm là người nước ngoài, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước CHXHCN Việt Nam;

- Hoặc bị xử lý theo Điều 348 Bộ luật Hình sự về “Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép” (Mức phạt tù tối đa đến 10 năm).
	- Điểm a khoản 4 và khoản 9 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình;

- Điều 348 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
	Chủ phương tiện, người lái xe nhận chở thuê người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

	14
	Giúp đỡ, chứa chấp, che giấu, tạo điều kiện cho người khác đi nước ngoài, ở lại nước ngoài, vào Việt Nam, ở lại Việt Nam hoặc qua lại biên giới quốc gia trái phép
	- Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng. Trường hợp đối tượng vi phạm là người nước ngoài, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước CHXHCN Việt Nam;

- Hoặc bị xử lý theo Điều 348 Bộ luật Hình sự về “Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép” (Mức phạt tù tối đa đến 10 năm).
	- Điểm a khoản 5 và khoản 9 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình;

- Điều 348 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
	Cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam thuê nhà, ở nhờ, ở trọ...

	15
	Tổ chức, đưa dẫn hoặc môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam trái phép
	-  Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng;

- Trường hợp đối tượng vi phạm là người nước ngoài, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước CHXHCN Việt Nam;

- Hoặc bị xử lý theo Điều 348 Bộ luật Hình sự về “Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép” (Mức phạt tù tối đa đến 10 năm).
	- Điểm đ khoản 6 và khoản 9 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.
- Điều 348 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)
	Tổ chức đường dây đưa dẫn hoặc môi giới đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam trái phép
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	Đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.
	- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng (Mức phạt tiền này được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của tổ chức. Trường hợp cá nhân có hành vi vi phạm như của tổ chức thì mức phạt tiền bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức); tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và buộc gỡ bỏ đường dẫn đến thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn, thông tin vi phạm pháp luật;

- Hoặc bị xử lý theo Điều 288 Bộ luật Hình sự. (Mức phạt tù tối đa đến 7 năm và còn có thể bị phạt tiền tối đa đến 200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm).
	- Khoản 3 Điều 4 và điểm a khoản 3 Điều 99 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử;

- Điểm 1.4 mục 1 Công văn số 45/TANDTC-PC ngày 30/3/2020 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Điều 288 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
	Đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc về tình hình dịch bệnh COVID-19 
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	Lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi:

- Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân;

- Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc.
	- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng (Mức phạt tiền này được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của tổ chức. Trường hợp cá nhân có hành vi vi phạm như của tổ chức thì mức phạt tiền bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức) và buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật;

- Hoặc bị xử lý theo Điều 288 Bộ luật Hình sự (Mức phạt tù tối đa đến 7 năm và còn có thể bị phạt tiền tối đa đến 200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm).
	- Điểm a và điểm d khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử;

- Điểm 1.4 mục 1 Công văn 45/TANDTC-PC ngày 30/3/2020 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19; 

- Điều 288 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)
	Đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc về tình hình dịch bệnh COVID-19 
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	Người có hành vi lợi dụng dịch bệnh COVID-19 đưa ra thông tin không đúng sự thật về công dụng của thuốc, vật tư y tế về phòng, chống dịch bệnh nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác thì bị xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 
	Bị xử lý theo Điều 174 Bộ luật Hình sự (Mức phạt tù tối đa đến 20 năm hoặc tù chung thân và còn có thể bị phạt tiền tối đa đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản)
	- Áp dụng điểm 1.6 mục 1 Công văn số 45/TANDTC-PC ngày 30/3/2020 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19;

- Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)
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	Có hành vi lợi dụng sự khan hiếm hoặc tạo sự khan hiếm giả tạo trong tình hình dịch bệnh COVID-19 để mua vét hàng hoá đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công bố là mặt hàng bình ổn giá hoặc hàng hoá được Nhà nước định giá nhằm bán lại để thu lời bất chính.
	Bị xử lý về tội "Đầu cơ" theo quy định tại Điều 196 Bộ luật Hình sự


	- Điểm 1.8 mục 1 Công văn số 45/TANDTC-PC ngày 30/3/2020 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19;

- Điều 196 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
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	- Không chấp hành việc kiểm tra y tế, xử lý y tế của tổ chức kiểm dịch y tế biên giới theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp đối tượng là người, phương tiện vận tải, hàng hóa và các đối tượng phải kiểm dịch khác mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A;

- Không khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực về kiểm dịch y tế biên giới theo quy định của pháp luật.
	Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng, buộc thực hiện việc kiểm tra, xử lý y tế.
	Khoản 2 và điểm a khoản 5 Điều 13 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.
	Không khai báo hoặc từ chối kiểm dịch khi nhập cảnh tại các cửa khẩu của tỉnh
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	Không chấp hành cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế, xử lý y tế đối với người, phương tiện vận tải, hàng hóa và các đối tượng phải kiểm dịch khác mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A.
	Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, buộc thực hiện việc cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế, xử lý y tế đối với người, phương tiện vận tải, hàng hóa mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A.
	Khoản 4 và điểm d khoản 5 Điều 13 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.
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	- Không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra vào vùng có dịch thuộc nhóm A;

- Đưa ra khỏi vùng có dịch thuộc nhóm A những vật phẩm, động vật, thực vật, thực phẩm và hàng hóa khác có khả năng lây truyền bệnh dịch.
	Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng và buộc tiêu hủy động vật, thực phẩm, thực vật và các vật khác.
	Khoản 4 và điểm c khoản 6 Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.
	Từ chối, trốn tránh kiểm tra khi ra vào giữa vùng công bố dịch và vùng chưa công bố dịch
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	- Không thực hiện yêu cầu kiểm tra và xử lý y tế đối với phương tiện vận tải trước khi ra khỏi vùng có dịch trong tình trạng khẩn cấp về dịch;

- Không thực hiện quyết định cấm tập trung đông người tại vùng đã được ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch;

- Đưa người, phương tiện không có nhiệm vụ vào ổ dịch tại vùng đã được ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch.
	Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng và buộc tiêu hủy động vật, thực phẩm, thực vật và các vật khác/buộc xử lý y tế phương tiện vận tải.
	Điểm a, điểm b và điểm c Khoản 5; điểm d khoản 6 Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.
	Áp dụng trong trường hợp có quyết định công bố tình trạng khẩn cấp về dịch.

	24
	Người có trách nhiệm trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nhưng không triển khai hoặc triển khai không kịp thời, không đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định gây hậu quả nghiêm trọng.
	Bị xử lý về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự. (Mức phạt tù tối đa đến 12 năm và còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm).
	- Áp dụng điểm 1.10 Công văn số 45/TANDTC-PC ngày 30/3/2020 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19; 

- Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
	- Chính quyền địa phương không triển khai hoặc chậm trễ trong việc chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại địa bàn.
- Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc chủ doanh nghiệp không triển khai hoặc triển khai không kịp thời, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, làm lây lan dịch bệnh...
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	- Không thực hiện hoặc từ chối thực hiện biện pháp vệ sinh, diệt trùng, tẩy uế trong vùng có dịch;

- Không tham gia chống dịch theo quyết định huy động của Ban Chỉ đạo chống dịch;

- Thu tiền khám và điều trị đối với trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A.

	Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng và buộc thực hiện biện pháp vệ sinh, diệt trùng, tẩy uế/buộc hoàn trả số tiền đã thu không đúng quy định của pháp luật.
	Khoản 2, điểm a  và điểm b khoản 6 Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.
	- Không thực hiện hoặc từ chối thực hiện biện pháp vệ sinh, diệt trùng, tẩy uế trong vùng có dịch;

- Từ chối thực hiện các biện pháp huy động tài sản, cơ sở lưu trú… để chống dịch;

- Thu tiền không đúng quy định đối với bệnh nhân điều trị bệnh COVID-19.
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	- Tính vào giá dịch vụ tiêm chủng vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng, tiêm chủng chống dịch đối với các khoản chi phí đã được ngân sách nhà nước bảo đảm;

- Bán vắc xin, sinh phẩm y tế thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng.
	Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng và buộc hoàn trả số tiền đã thu không đúng quy định của pháp luật.
	Điểm g, điểm h khoản 3 và điểm a khoản 8 Điều 9 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.
	



